
Đơn vị tính:  VNĐ

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT
NGUYÊN 

GIÁ
VAT THÀNH TIỀN

1 680-9 Miếng đánh dấu Sign here Xấp
2 Máy tính Casio 14 số Cái
3 Accord nhựa Hộp
4 Bao thư sọc Xấp
5 Băng keo 36mm Cuộn
6 Băng keo đục 48mm x 100y - Cuộn
7 Băng keo đục 48mm*80y (020DC0B5Z5 Cuộn
8 Băng keo hai mặt 12mm (TP-180) Cuộn
9 Băng keo hai mặt 48mm (TP-180) Cuộn

10 Băng keo hai mặt 5mm (MS-180) Cuộn
11 Băng keo PVC 3F6 Cuộn
12 Băng keo PVC 4F8 Cuộn
13 Băng keo trong 18mm x 25y Cuộn
14 Băng keo trong 18mm*17y-010CH0B5Z Cuộn
15 Băng keo trong 24mm x 80y Cuộn
16 Băng keo trong 48mm x 100y - Cuộn
17 Băng keo trong 48mm*80y Cuộn
18 Băng keo trong 70mm 010DEOB5Z5=3 Cuộn
19 Băng xóa mini màu 7m (42- Cái
20 Băng xóa Plus Cây
21 Bấm kim 50LA - loại 1 Cái
22 Bấm kim PS - 10E Cái
23 Bấm kim PS - 10E 5 màu Cái

ấ24 Bấm lỗ 912 Cái
25 Bấm lỗ 978 Cái
26 Bìa 100 lá Quyển
27 Bìa 3 dây 10P Cái
28 Bìa 3 dây 7P Cái
29 Bìa 3 dây loại tốt 10P Cái
30 Bìa 3 dây loại tốt 15P Cái
31 Bìa 3 dây loại tốt 20P Cái
32 Bìa 3 dây loại tốt 7P Cái
33 Bìa 40 lá A4 FO - DB02 Quyển
34 Bìa 60 lá A4 FO - DB03 Quyển
35 Bìa 60 lá SE Cái
36 Bìa 80 lá Quyển
37 Bìa 80 lá A4 FO-DB04 xanh T30 Quyển
38 Bìa 80 lá FO-DB04 Cái
39 Bìa ACCO A4 FO - PPFFA4 Cái
40 Bìa cây hình Cái
41 Bìa cây nhỏ Cái
42 Bìa còng 5F Quyển
43 Bìa da 40 lá Quyển
44 Bìa da 60 lá Quyển
45 Bìa gân E321 Cái
46 Bìa hộp 10 Cái
47 Bìa hộp 10 kẹp Cái
48 Bìa hộp 15 Cái
49 Bìa hộp 7 Cái
50 Bìa hộp 7 kẹp Cái
51 Bìa lá A4 015mm (mỏng) Cái
52 Bìa lá A4 FO-CH03 Cái
53 Bìa lá F4 0.15mm (mỏng) Cái
54 Bìa lỗ Xấp
55 Bìa lỗ dày Xấp



56 Bìa màu A3 Xấp
57 Bìa màu A3 (Mỹ) Xấp
58 Bìa nút A4 Cái
59 Bia nút A4 co in HCB2434 trong Bìa
60 Bìa nút A5 có in - CBF01 Cái
61 Bìa nút F4 Cái
62 Bìa nút F4 có in FO-CBF01 Cái
63 Bìa nút F4 có in FO-CBF04 (2636) Cái
64 Bìa nhựa A4 Cái
65 Bìa nhựa F4 Cái
66 Bìa phân trang 10 Xấp
67 Bìa phân trang 12 số Xấp
68 Bìa quấn dây A4 Cái
69 Bìa Report File - FO RFA4 Cái
70 Bìa Thái A3 Xấp
71 Bìa trình ký A4 Cái
72 Bìa trình ký A4 188 Cái
73 BK trong 2,5P – vòng lớn – 80Yard Cuộn
74 Bút  bi TL 027 Cây
75 Bút bi Click 0.7mm Cây
76 Bút bi FO - 03 Cây
77 Bút bi Signo Gel Stick _ UM-170 cây
78 Bút bi TL 027 Cây
79 Bút bi TL 031 Cây
80 Bút bi TL 036 Cây
81 Bút bi TL031 Cây
82 Bút bi TL036 Câyy
83 Bút chì bấm A255 Cây
84 Bút chì bấm AX105 Cây
85 Bút chì bấm PC - 018 Cây
86 Bút chì bấm PC - 022 Cây
87 Bút chì gỗ Bizner BIZ-P01 Cây
88 Bút chì gỗ Bizner BIZ-P02 Cây
89 Bút chì gỗ GP-021 Cây
90 Bút chì gỗ GP-03 (2B) Cây
91 Bút dạ quang HL-03 Cây
92 Bút Gel - 09 Cây
93 Bút Gel - B03 Cây
94 Bút Gel 012/DO Cây
95 Bút Gel 022 Cây
96 Bút gel -08 Cây
97 Bút Gel 21 Cây
98 Bút Gel B - 03 Cây
99 Bút Gel B - 11 Cây
100 Bút Gel B-03 Cây
101 Bút lông bảng WB-03 Cây
102 Bút lông bi BIZ-168 xanh hop 10 Cây
103 Bút lông dầu Cây
104 Bút lông dầu Mo.120 Cây
105 Bút lông dầu PM-04 Cây
106 Bút lông dầu PM-09 Cây
107 Bút lông kim Eye Micro UB - 150 Cây
108 Bút lông kim Gel Impast 1.0_UM-153S Cây
109 Bút lông kim Signo 0.5 _ UM100 Cây
110 Bút lông kim Signo 0.7 _ UM100 Cây
111 Bút nước 038 Cây
112 Bút nước CM-01 Cây
113 Bút sáp màu CR-C06/DO (24 màu) Hộp
114 Bút sơn Toyo Cây



115 Chuốt bút chì S-06 Cái
116 Dao rọc giấy FO - KN04 18mm Cây
117 Dao rọc giấy lớn FO - KN04 18mm Cây
118 Dao rọc giấy nhỏ Cây
119 Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404 Cây
120 De can A4 vàng Xấp
121 Đinh ghim số 10 HD - 10N Hộp
122 File hồ sơ 1 ngăn Cái
123 Gôm E - 05 Cục
124 Gôm E-06 Cục
125 Gôm E-09 Cục
126 Gôm tẩy loại nhỏ (36460+62) Cục
127 Gỡ kim Cái
128 Giấy note 3 x 2 Xấp
129 Giấy note 3 x 3 Xấp
130 Giấy note 3 x 4 Xấp
131 Giấy note 3 x 5 Xấp
132 Giấy note 4 màu Xấp
133 Giấy note 5 màu Xấp
134 Giấy note trình ký please sign Xấp
135 Giấy note trình ký sign here Xấp
136 Hồ dán G-08 (30ml) Lọ
137 Hồ khô Chai
138 Hồ khô Double Lọ
139 Hộp 409 Hộp
140 Hộp Accord nhựa Hộp
141 Hộp bút 179 Cáip
142 Hộp cắm bút gỗ Cái
143 Hộp cắm bút gỗ 3 ngăn Cái
144 Hộp cắm bút gỗ 4 ngăn Cái
145 Hộp cắm bút gỗ 6 ngăn Cái
146 Hộp cắm bút gỗ xoay 360 Cái
147 Keo dán G08 Lọ
148 Keo dán giấy G015 Chai
149 Kéo FO - SC01 Cây
151 Kéo K19 Cây
152 Kéo K20 Cây
153 Kéo S180 Cây
154 Kéo văn phòng 7 inch FO - SC01 Cây
155 Kéo văn phòng 8 inch FO - SC02 Cây
156 Kẹp bướm 15 mm Hộp
157 Kẹp bướm 15 mm (màu) Hộp
158 Kẹp bướm 19 mm Hộp
159 Kẹp bướm 19 mm (màu) Hộp
160 Kẹp bướm 25 mm Hộp
161 Kẹp bướm 25 mm  (màu) Hộp
162 Kẹp bướm 32 mm Hộp
163 Kẹp bướm 32 mm (màu) Hộp
164 Kẹp bướm 41 mm Hộp
165 Kẹp bướm 51 mm Hộp
166 Kẹp giấy 25mm FO - PAC01 Hộp
167 Kẹp giấy C.62 Hộp
168 Kệ 3 ngăn Cái
169 Kệ 3 tầng 169 - 3 Cái
170 Kệ 5 tầng nhựa Cái

ầ171 Kệ 5 tầng ráp nhựa 190-5 Cái
172 Kệ rổ Cái
173 Kệ rổ 1 ngăn Cái
174 Kệ rổ 3 ngăn Cái



175 Kim bấm số 10 Hộp
176 Kim bấm số 10 FO - STS02 Hộp
177 Kim C62 Hộp
178 Lưỡi dao lớn UNC Vĩ
179 Lưỡi dao nhỏ Vĩ
180 Màu nước WACO-05 Vỉ
181 Mực bút lông bảng WBI-01 Hộp
182 Nhãn Tomy (AL 0.4m2/xấp) Xấp
183 Phân trang 10 số Xấp
184 Ruột chì Tép
185 Sáp CR - C06 Hộp
186 Sáp nặn MC - 04 12 màu (160g) Vỉ
187 Sổ Quyển
188 Sổ 21 mỏng Quyển
189 Sổ 25 dày Cuốn
190 Sổ A5 Quyển
191 Sổ da CK7 dày Quyển
192 Sổ da CK8 dày Cuốn
193 Sổ lò xo A4 Cuốn
194 Sổ lò xo A5 Quyển
195 Tập học sinh 200 trang (DL 60) Quyển
196 Tập  (96tr - 5 ô) Quyển
197 Thước 100cm Cây
198 Thước 20cm Cây
199 Thước 30cm Cây
200 Thước 50cm Cây
201 Thước 60cm Câyy
202 Thước cuộn sắt 5m Cây
203 Thước thẳng SR - 02 (200mm) Cây
204 Thước thẳng SR - 03 (300mm) Cây




